	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Toán rời rạc (Discrete Mathematics)
Mã số học phần: 7010116
Số tín chỉ học phần:  2(2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 30
	Bài tập: 0
	Thực hành : 0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	                 Mã giảng viên


	1
	TS. Nguyễn Văn Ngọc
	0101-04

	2
	TS. Nguyễn Trường Thanh
	0101-11

	3
	ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
	0101-12

	4
	CN. Hà Hữu Cao Trình
	0101-16

	5
	ThS. Lê Bích Phượng
	0101-24

	6
	TS. Phạm Tuấn Cường
	0101-17

	7
	ThS. Đào Xuân Hưng
	0101-10


2.2.Bộ môn: Toán
2.3. Khoa: Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện học học phần
3.1.Điều kiện tiên quyết:
3.2.Môn học học trước: không.
4. Mục tiêu của học phần 
Tập mờ là mở rộng khái niệm tập hợp, tập mờ mô tả chính xác hơn các đối tượng nghiên cứu, là tiền đề cho lập trình mờ, dẫn tới xử lý mờ - kiểu xử lý đang dần chiếm ưu thế tuyệt đối.
Có nhiều lời giải cho một bài toán, lời giải tốt là lời giải có độ phức tạp thấp hơn. Kỹ thuật đếm nhằm đánh giá chất lượng các lời giải cho một bài toán. 
Đồ thị và các dạng đồ thị đặc biệt đưa ra các mô hình mô phỏng nhiều bài toán trong khoa học kỹ thuật và xã hội. 
4.1. Kiến thức
4.1.1 Tập hợp và tập mờ.
4.1.2 Kỹ thuật đếm.
4.1.3 Đồ thị và các đồ thị đặc biệt.
4.2. Kỹ năng
4.2.1 Nắm được các khái niệm về tập hợp và tập mờ.
4.2.2 Nắm được kỹ thuật đếm.
4.2.3 Nắm được đồ thị và các đồ thị đặc biệt.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Tập hợp và tập mờ; Kỹ thuật đếm; Đồ thị và các dạng đồ thị đặc biệt.
6. Cấu trúc nội dung môn học
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tập hợp và tập mờ
	10
	4.1.1,4.2.1

	1.1
	Tập hợp
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.1.1 Tập hợp và cách mô tả tập hợp
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.1.2 Tập con và các phép toán trên tập hợp
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.1.3 Tích đề các của hai tập hợp
	
	4.1.1,4.2.1

	1.2
	Tập mờ
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.2.1 Tập mờ và biểu diễn tập mờ
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.2.2 Một số hàm thành viên tập mờ thường gặp
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.2.3 Các phép toán mờ
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.2.4 Quan hệ mờ
	
	4.1.1,4.2.1

	
	1.2.5 Xử lý mờ
	
	4.1.1,4.2.1

	Chương 2
	Kỹ thuật đếm
	10
	4.1.2,4.2.2

	2.1
	Các cấu hình tổ hợp cơ bản
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.1.1 Quy tắc cộng, quy tắc nhân
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.1.2 Tổ hợp và hoán vị
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.1.3 Các cấu hình tổ hợp khác
	
	4.1.2,4.2.2

	2.2
	Dãy truy hồi và ứng dụng
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.2.1 Dãy tường minh và dãy truy hồi
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.2.2 Đếm bằng dãy tường minh và dãy truy hồi
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.2.3 Độ phức tạp tính toán
	
	4.1.2,4.2.2

	
	2.2.4 Thuật toán đệ quy và độ phức tạp của thuật toán đệ quy
	
	4.1.2,4.2.2

	Chương 3
	Đồ thị và các đồ thị đặc biệt
	10
	4.1.3,4.2.3

	3.1
	Đồ thị và biểu diễn đồ thị
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.1.1 Đồ thị và các ví dụ
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.1.2 Biểu diễn đồ thị
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.1.3 Các khái niệm cơ bản của đồ thị
	
	4.1.3,4.2.3

	3.2
	Các dạng đồ thị đặc biệt
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.2.1 Đồ thị vòng và đồ thị bánh xe
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.2.2 Đồ thị đầy đủ
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.2.3 Đồ thị hai phía và đồ thị hai phía đầy đủ
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.2.4 Đồ thị n-khối lập phương
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.2.5 Đồ thị (n,p,q)-sao
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.2.6 Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
	
	4.1.3,4.2.3

	3.3
	Tô màu đồ thị và đồ thị 2-sắc
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.3.1 Sắc số của đồ thị và các bài toán liên quan
	
	4.1.3,4.2.3

	
	3.3.2 Đồ thị 2 – sắc và ứng dụng
	
	4.1.3,4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của giáo viên
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10(từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] K.H   Rosen, Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1997. 
[2] L.Lovasl J.pelikem K.Vertergombi, Discrete math, Springer-Verlage, NewYork, 2003. 
[3] Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Hoàng Long, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, NXB Giáo dục 2012. 
[4] Nguyễn Như Phong, Kiểm soát chất lượng mờ, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2006.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Tập hợp và tập mờ
	10
	10
	
	

	
	1.1 Tập hợp
1.1.1 Tập hợp và cách mô tả tập hợp
1.1.2 Tập con và các phép toán trên tập hợp
1.1.3 Tích đề các của hai tập hợp
	
	
	0
	Chương 6,7,8[4]
Tham khảo[2]

	
	1.2 Tập mờ
1.2.1 Tập mờ và biểu diễn tập mờ
1.2.2  Một số hàm thành viên tập mờ thường gặp
1.2.3 Các phép toán mờ
1.2.4 Quan hệ mờ
1.2.5 Xử lý mờ
	
	
	0
	Chương 6,7,8[4]
Tham khảo[2]

	3,4,5
	Chương 2: Kỹ thuật đếm
	10
	10
	
	

	
	2.1 Các cấu hình tổ hợp cơ bản
2.1.1 Quy tắc cộng, quy tắc nhân
2.1.2 Tổ hợp và hoán vị
2.1.3 Các cấu hình tổ hợp khác
	
	
	0
	Chương 4[1]
Tham khảo[2]

	
	2.2 Dãy truy hồi và ứng dụng
2.2.1 Dãy tường minh và dãy truy hồi
2.2.2 Đếm bằng dãy tường minh và dãy truy hồi
2.2.3 Độ phức tạp tính toán
2.2.4 Thuật toán đệ quy và độ phức tạp của thuật toán đệ quy
	
	
	0
	Chương 5[1]
Tham khảo[2]

	6,7,8
	Chương 3: Đồ thị và các đồ thị đặc biệt
	10
	10
	
	

	
	3.1 Đồ thị và biểu diễn đồ thị
3.1.1 Đồ thị và các ví dụ
3.1.2 Biểu diễn đồ thị
3.1.3 Các khái niệm cơ bản của đồ thị
	
	
	0
	Chương 1,2[3]
Tham khảo[2]

	
	3.2 Các dạng đồ thị đặc biệt
3.2.1 Đồ thị vòng và đồ thị bánh xe
3.2.2 Đồ thị đầy đủ
3.2.3 Đồ thị hai phía và đồ thị hai phía đầy đủ
3.2.4 Đồ thị n-khối lập phương
3.2.5 Đồ thị (n,p,q)-sao
3.2.6 Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
3.3 Tô màu đồ thị và đồ thị 2-sắc
3.3.1 Sắc số của đồ thị và các bài toán liên quan
3.3.2 Đồ thị 2 – sắc và ứng dụng
	
	
	0
	Chương 1,2[3]
Tham khảo[2]
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